
Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm Kết quả

1 1
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm
x 221455452 17/05/2018 Công an tỉnh Phú Yên Tỉnh Phú Yên 29 ĐẠT

2 2 Dƣơng Gia Huy x 025779920 18/06/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 11, Thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

3 3 Trần Minh Hiếu x 024654057 02/01/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

4 4 Trần Thị Thúy Hƣờng x 025122590 03/04/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

quận Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

5 5 Nguyễn Phƣơng Thảo x 079189003292 04/01/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

6 6 Nguyễn Quốc Tuấn x 023740402 28/06/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

7 7 Ngô Tú Anh x 079185016893 18/12/2019
Cục cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

8 8 Trần Thị Loan x 060177000123 18/12/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ

quận Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

9 9 Vũ Mạnh Hùng x 022538324 20/07/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

29 ĐẠT

10 10 Lê Đức Việt x 033076000922 07/01/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ

Huyện Bình 

Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

29 ĐẠT

Mẫu 3b - KẾT QUẢ THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

Ca 10g00 ngày 25/02/2020 - tại HỘI TRƯỜNG BAN

18 Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Loại hình: NÔNG NGHIỆP



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm Kết quả

11 11 Võ Thị Dung x 024961485 18/08/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

12 12 Tô Thị Diệu Thắm x 022806038 30/08/2007
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
25 ĐẠT

13 13 Nguyễn Văn Tòng x 024990399 01/10/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

14 14 Lê Hoàng Hải x 024961487 18/08/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

15 15 Lại Văn Thành x 079076004708 06/03/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ

Huyện Bình 

Chánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

26 ĐẠT

16 16 Huỳnh Minh Tuấn x 079085005125 28/09/2016
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

17 17 Trần Thị Lƣợm x 079172006513 28/08/2017
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

18 18 Võ Văn Lợi x 024549598 15/08/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

19 19 Võ Thị Minh x 023079154 14/01/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

20 20 Võ Thị Hằng x 024961032 07/08/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

21 21 Võ Hoàng Nam x 023076768 13/11/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

22 22 Trƣơng Văn Tài x 350970867 15/08/2006 Công an tỉnh An Giang Tỉnh An Giang 27 ĐẠT



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm Kết quả

23 23 Đỗ Thị Thuý Hằng x 024549599 15/08/2006
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 6, Thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

25 24 Lê Phƣơng Thảo x 225477010 22/03/2008 Công an tỉnh Khánh Hòa

Quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

30 ĐẠT

26 25 Trần Thị Pha Ri x 334659261 23/07/2007 Công an tỉnh Trà Vinh Tỉnh Trà Vinh 29 ĐẠT

27 26 Võ Mạnh Duy x 024627059 02/11/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

Quận 12, Thành 

phố Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

29 27 Nguyễn Thành Công X 312327334 06/11/2018 Công an tỉnh Tiền Giang 28 ĐẠT

30 28 Nguyễn Thị Trang X 038186017207 11/09/2019
Cục cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
30 ĐẠT

31 29 Lê Văn Tuấn X 038096011161 05/02/2020
Cục cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
29 ĐẠT

32 30 Nguyễn Anh Tuấn x 0'24335952 24/04/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

33 31 Cao Thị Vân Thƣ x 261377579 07/10/2011 Công an tỉnh Bình Thuận 30 ĐẠT

34 32 Ngô Thị Hồng Đào x 025045850 26/03/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh

CTY TNHH THỰC 

PHẨM KHÔI 

NGUYÊN

39 Đƣờng Số 1a, 

Kdc Gia Hòa, Bình 

Chánh

30 ĐẠT

35 33 Trần Minh Chí Thiện X 024600000 16/05/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 ĐẠT

36 34 Lâm Chí Hải X 079200010815 16/05/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 ĐẠT

công ty tnhh Một 

Thành Viên nam 

Định Một

502/23/60  Huỳnh 

Tấn Phát, Khu Phố 

3, quận 7

CÔNG TY TNHH 

THƢ MỤC BẾP 

VN

quận 2, Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH 

IRON FOOD

Lầu 9, Số 14 

Trƣơng Quyền, 

quận 3



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm Kết quả

37 35 Nguyễn Ngọc Thịnh X 261410248 02/12/2019 Công an tỉnh Bình Thuận 28 ĐẠT

38 36 Đặng Thị Tịnh Tâm X 046168000081 21/10/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 ĐẠT

39 37 Võ Văn Nam x 025135306 12/08/2009
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
28 ĐẠT

40 38 Trịnh Văn Trọn x 321043113 12/10/2015 Công an tỉnh Bến Tre 30 ĐẠT

41 39 Mai Phú Quý x 023631142 01/12/2010
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
25 ĐẠT

42 40 Trịnh Văn Tròn x 321172286 26/07/2005 Công an tỉnh Bến Tre 27 ĐẠT

43 41 Nguyễn Văn Tấn Anh x 366088404 09/06/2015 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 ĐẠT

44 42 Mai Thị Thủy x 023246375 11/05/2011
Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh
28 ĐẠT

45 43 Nguyễn Thị Hữu X 273615248 16/07/2013
Công an tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu
30 ĐẠT

46 44 Lê Thanh Hải X 273122285 16/07/2013
Công an tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu
30 ĐẠT

47 45 Trần Thùy Vân x 025 680 054                    15/08/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

48 46
Trƣơng Thị Hồng 

Gấm
x 341 939 259                    20/01/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 ĐẠT

CÔNG TY TNHH 

IRON FOOD

Lầu 9, Số 14 

Trƣơng Quyền, 

quận 3

Chi nhánh Công ty 

TNHH thực phẩm 

Gia Hòa

400 Hồ Văn Tắng, 

củ chi

CÔNG TY TNHH 

SX - TM - DV HẢI 

LONG

297/6 Đƣờng 

Phƣớc Thiện, quận 

9

Công Ty TNHH 

Yilin Việt Nam

Lô K4c, Đƣờng Số 

4 Kcn Lê Minh 

Xuân, huyện Bình 

Chánh



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm Kết quả

49 47 Nguyễn Thu Thủy x 272 432 319  16/11/2010 Công an tỉnh Đồng Nai 29 ĐẠT

50 48
Nguyễn Thị Ngọc 

Hằng
x 261 132 041 21/06/2018 Công an tỉnh Bình Thuận 29 ĐẠT

51 49 Lê Thị Thu Hà x 215 383 886 09/05/2011 Công an tỉnh Bình Định 29 ĐẠT

52 50 Châu Thị Triển x 0791 9700 8462 26/04/2019
Cục cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
29 ĐẠT

53 51 Đinh Thị Mỹ Hạnh x 023778427 21/10/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

54 52 Nguyễn Thị Thu Liên x 291216986 3/5/2007 Công an tỉnh Bình Thuận 30 ĐẠT

55 53 Thạch Thị Oanh Tha x 334145068 10/4/2014 Công an tỉnh Trà Vinh 30 ĐẠT

56 54 Thạch Thị Hoa Liễu x 334920223 15/11/2013 Công an tỉnh Trà Vinh 29 ĐẠT

57 55 Huỳnh Văn Khoa x 331578240 21/7/2004 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 ĐẠT

58 56 Kim Nhân x 334480943 28/6/2016 Công an tỉnh Trà Vinh 30 ĐẠT

59 57 Nguyễn Tấn Toàn x 261309817 19/6/2009 Công an tỉnh Bình Thuận 29 ĐẠT

60 58 Nguyễn Văn Dƣ x 168292007 18/4/2006 Công an tỉnh Hà Nam 30 ĐẠT

CÔNG TY TNHH 

CHẾ BIẾN NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM 

HOÀ PHÁT

43/5b Nguyễn Thị 

Ngâu, Ấp Trung 

Đông, huyện Hóc 

Môn

Công Ty TNHH 

Yilin Việt Nam

Lô K4c, Đƣờng Số 

4 Kcn Lê Minh 

Xuân, huyện Bình 

Chánh



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm Kết quả

61 59 Nguyễn Văn Hòa x 022985967 30/10/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

62 60 Trần Thị Cẩm x 079169006568 23/11/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN SẢN XUẤT 

85/19 Lê Liễu, 

quận Tân Phú
30 ĐẠT

63 61 Nguyễn Gia Phát X 079099008700 29/11/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
30 ĐẠT

64 62 Ngô Văn Sang X 272525310 28/03/2019 Công an tỉnh Đồng Nai 30 ĐẠT

65 63 Nguyễn Hy Bình X 023474600 19/04/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

66 64 Nguyễn Mạnh Khiêm X 285433351 13/02/1994 Công an tỉnh Bình Phƣớc 30 ĐẠT

67 65
Nguyễn Thị Tƣờng 

Ngọc
x 089176000105 13/01/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 ĐẠT

68 66 Lâm Thủy Trúc x 079191002505 28/09/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cƣ trú 

và DLQG về dân cƣ
27 ĐẠT

69 67 Võ Thị Khánh Linh x 212276392 12/09/2011 Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 ĐẠT

70 68 Võ Thị Dung x 351554009 03/02/2017 Công an tỉnh An Giang 26 ĐẠT

71 69
Nguyễn Thị Minh 

Hiền
x 0'24766266 12/03/2013

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 ĐẠT

CÔNG TY TNHH 

CHẾ BIẾN NÔNG 

SẢN THỰC PHẨM 

HOÀ PHÁT

43/5b Nguyễn Thị 

Ngâu, Ấp Trung 

Đông, huyện Hóc 

Môn

CÔNG TY TNHH 

WELLBEING 

TRADE CENTER 

&amp;amp;amp;am

p; PACKING

40/1c Ấp Đông 

Lân 1, hóc môn

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM 

HOSHEKI VIỆT 

NAM

135 Linh Trung, 

thủ đức

CÔNG TY TNHH 

TRÀ CÀ PHÊ 

ĐÔNG SƠN

79 Trƣơng Văn 

Hải, quận 9



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm Kết quả

72 70
Nguyễn Thị Minh 

Hiếu
x 0'25034777 06/07/2012

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 ĐẠT

73 71 Nguyễn Tấn Thiện x 0'60086000135 18/12/2018
Cục cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
29 ĐẠT

74 72 Nguyễn Thị Kim Yến x 341917737 06/03/2015 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 ĐẠT

75 73 Hồ Trọng Minh x 24163412 29/06/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 ĐẠT

76 74
Nguyễn Trúc Anh 

Tuấn
x 264364449 26/06/2007 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 ĐẠT

77 75
Nguyễn Trúc Anh 

Khôi
x 264463709 06/06/2017 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 ĐẠT

78 76 Trần Diễm My x 381784119 29/02/2012 Công an tỉnh Cà Mau 29 ĐẠT

79 77 Phan Thị Thanh Trúc x 079198007680 04/06/2019
Cục cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
29 ĐẠT

80 78
Trƣởng  Thị Minh 

Phƣợng
x 261541676 11/07/2014 Công an tỉnh Bình Thuận 29 ĐẠT

81 79
Nguyễn Thị Ngọc 

Diễm
x 331732612 23/10/2009 Công an tỉnh Vĩnh Long 26 ĐẠT

CÔNG TY TNHH 

TRÀ CÀ PHÊ 

ĐÔNG SƠN

79 Trƣơng Văn 

Hải, quận 9

Công ty TNHH Viet 

Ideas

320 Lãnh Binh 

Thăng, quận 11

CÔNG TY TNHH 

DẠ YẾN

223 Xô Viết Nghệ 

Tĩnh, quận bình 

Thạnh



Stt TT Họ và Tên Nam Nữ Số CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp Đơn vị Địa chỉ Điểm Kết quả

83 80 Nguyễn Thị Mỹ Nhi x 025348254 04/08/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

85 81
Nguyễn Huỳnh Mỹ 

Trân
x 025756680 21/05/2013

Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
25 ĐẠT

88 82 Lê Thị Tƣờng Vi x 197416060 22/08/2017 Công an tỉnh Quảng Trị 30 ĐẠT

89 83 Trần Thị Ngọc Thanh x 025259825 28/03/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

90 84 Lâm Thị Mận x 038177008437 03/06/2019
Cục cảnh sát Quản lý hành 

chính về trật tự xã hội
30 ĐẠT

91 85 Dƣơng Thị Kim Chi x 025277198 15/10/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 ĐẠT

92 86 Nguyễn Đức Tính  x 212111310 04/06/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi
CTY CP HOÀNG 

TÂY

102 Khuông Việt , 

tân phú
29 ĐẠT

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM 

KHÁNH ĐẠI 

PHÁT 

2522/4 Phạm Thế 

Hiển, quận 8

Công ty Cổ phần 

Thƣơng mại La 

Maison

235 Nguyễn Văn 

Hƣởng, quận 2


